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Biểu số 1

BẢNG TỔNG HỢP THỰC TRẠNG CÔNG CHỨC BỐ TRÍ THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM
CHUYÊN VIÊN LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở CẤP XÃ

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /7/2026 của UBND xã)

TT
Tên đơn vị
hành chính

cấp xã

Bố trí công chức
vị trí việc làm

chuyên viên lĩnh
vực giáo dục và

đào tạo
Tổng số

công chức
phụ trách
lĩnh vực
giáo dục

và đào tạo

Phân theo chuyên ngành
đào tạo

Phân theo thâm
niên (thời gian trực
tiếp công tác, phụ
trách trong lĩnh

vực giáo dục và đào
tạo)

Số công
chức

chỉ phụ
trách

lĩnh vực
giáo

dục và
đào tạo

Số công chức kiêm nhiệm lĩnh vực 

Ghi
chú

Có Không

Số công chức
có chuyên
ngành phù

hợp với lĩnh
vực giáo dục
và đào tạo

Số công
chức có
chuyên
ngành

chưa phù
hợp

Số công
chức

công tác
dưới 01

năm

Số công
chức

công tác
từ 01

năm trở
lên

01 lĩnh
vực khác

(ngoài lĩnh
vực giáo

dục và đào
tạo)

Từ 02 lĩnh
vực trở

lên (ngoài
lĩnh vực

giáo dục và
đào tạo)

Lĩnh vực kiêm nhiệm chủ
yếu

(ghi theo vị trí việc làm tại
NĐ361)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Xã A Dơi X 1 0 1 1 0 0 0 1

Ứng dụng CNTT, giao dịc
điện tử, chính quyền số,

kinh tế số; xã hội số,
chuyển đổi số; Cải cách

hành chính; Khoa học phát
triển công nghệ, đổi mưới

sáng tạo, sở hữa trí tuệ, tiêu
chuẩn đo lường chất lượng,
ứng dụng bức xạ, đồng vị
phóng xạ, an toàn bức xạ

và hạt nhân
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Biểu số 2

MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CÔNG CHỨC BỐ TRÍ THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM
CHUYÊN VIÊN LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở CẤP XÃ

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /7/2026 của UBND xã)

TT Tên đơn vị hành chính
cấp xã

Tổng số công
chức phụ trách
lĩnh vực giáo

dục và đào tạo

Đáp ứng
đầy đủ

Đáp ứng
một phần

Chưa
đáp ứng

Nguyên nhân chủ yếu
(nếu đáp ứng môt phần hoặc chưa đáp ứng) Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Xã A Dơi 1 0 0 1
Công chức phụ trách lính vực giáo dục trình độ
chuyên môn chưa phù hợp, chưa có kinh nghiệm
công tác thực tế, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực
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Biểu số 3

CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở CẤP XÃ
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /7/2026 của UBND xã)

TT Tên đơn vị hành
chính cấp xã

Số lớp bồi dưỡng, tập huấn đã
tham gia, do cơ quan nào tổ

chức
Nội dung lớp bồi dưỡng, tập huấn

Hình thức bồi
dưỡng (Trực

tiếp/Trực
tuyến/Kết hợp)

Số công chức
đã được tham
gia bồi dưỡng,
cập nhập kiến
thức quản lý

về giáo dục và
đào tạo

Số công chức chưa
được bồi dưỡng hoặc
có nhu cầu được bồi
dưỡng, cập nhật kiến
thức, kỹ năng trong
lĩnh vực giáo dục và

đào tạo

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Xã A Dơi 01 lớp, do Sở Giáo dục và Đào
tạo tổ chức

Tập huấn về hoàn thành cập nhật dữ
liệu, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

trên Cơ sở dữ liệu ngành
Trực tiếp

0 1
Tập huấn về công tác quản lý vận

hành và sử dụng hệ thống Cơ sở dữ
liệu ngành năm 2026

Trực tiếp
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Biểu số 4

DAH SÁCH ĐƠN VỊ CẤP XÃ CẦN ƯU TIÊN KIỆN TOÀN, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM
CHUYÊN VIÊN LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /7/2026 của UBND xã)

TT Tên đơn vị hành
chính cấp xã

Chưa bố trí
công chức
phụ trách
lĩnh vực

giáo dục và
đào tạo

(đánh dấu
X)

Công chức
kiêm

nhiệm từ
02 lĩnh

vực khác
trở lên

(số lượng)

Công chức
có chuyên

ngành
chưa phù

hợp
(số lượng)

Công chức
chưa đáp
ứng yêu
cầu vị trí
việc làm

(số lượng)

Công chức
chưa được
bồi dưỡng

hoặc có
nhu cầu

bồi dưỡng
(số lượng)

Lý do cần ưu tiên kiện toàn,
bồi dưỡng

Kiến nghị, đề xuất
của địa phương Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Xã A Dơi 1 1 1 1

Công chức phụ trách giáo dục
và đào tạo kiêm nhiệm từ 02

lĩnh vực khác trở lên; (3) Công
chức có chuyên ngành đào tạo
không phù hợp với lĩnh vực

giáo dục và đào tạo

Quan tâm tổ chức các lớp
bồi dưỡng, tập huấn chuyên
môn, nghiệp vụ về quản lý

nhà nước trong lĩnh vực
giáo dục và đào tạo đối với
công chức được giao phụ

trách tại cấp xã.
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